駐越南代表處結婚依親簽證流程
檢視更新日期： 2018年6月4日

	申請流程
	
	受理機關
	
	應繳證件及手續
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	A.國人申請單身證明驗證
	
	1.本處（國人單身證明驗證）
	
	國人須偕同越籍結婚對象二人親自前來本處申請驗証國人單身證明應備文件：

1. 填寫文件驗證申請表乙份
2. 國人業經過國內地方法院或公證人公證及外交部驗證    後之單身證明乙份（效期：3個月內、內附全戶戶籍謄本）。倘係再婚，另繳交離婚協議書或離婚判決書；前妻（夫）已亡故者，另繳交死亡證明書正、影本

3. 國人護照及來越簽證影本各乙份
4. 國人彩色兩吋照片乙張

5. 越方婚姻狀況證明書正、影本(如曾經結離婚，證明書文字內容必須敘明所有婚姻歷程及其起迄時間；倘係再婚，須另繳交離婚協議書或離婚判決書；前妻（夫）已死亡者，須另繳交死亡證明書正、影本

6. 越方身分證、戶口名簿、出生證明及護照正、影本

7. 越方彩色兩吋照片乙張

8. 雙方填寫依親簽證面談申請人基本資料表
9. 繳交單身證明驗證規費（一般件每份15美元，提辦件每份22.5美元）
· 當事人可依照本身意願，主動提供對本身各項有利之佐證資料，以利審查參考：例如: 財力證明、工作證明等。（請填結婚事證送件單）
· 提前解約者須繳交勞動部或縣市政府核發之勞工解約證明書正影本

· 以上繳交正影本文件，正本均閱後退還



	
	
	
	
	

	
	
	2.越南外交部領事事務局（驗證單身證明）（須先準備單身證明越譯本）
河內市陳富街40號，電話：024 38234510)
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	3.各省或河內公證所（越譯及公證越南外交部領務局已驗證的單身證明）
· 波亭郡柳佳路25號。電話:024 37625147

· 紙橋郡紙橋路36號。電話:024 38332680

· 棟多郡孫德勝路279號。電話:024 35114905

· 二徵夫人郡黎大行路30號。電話: 024 39762260

· 還劍郡鼓街124號。電話024 39287581
· 黃梅郡黃文受坊蘆祠都市區A樓。電話: 024 36332595
· 西湖郡絡龍君路657號。電話： 024 37533397
· 青春郡青春北昆凝土路B8。電話024 38585646)
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	B.雙方在越配縣郡人委會結婚登記
	
	縣郡人委會（越配戶籍所在地）

	
	（依據越南政府第123/2015/ND-CP議定書規定涉外婚姻權責單位由司法廳改由各縣郡人委會辦理）

國人及越籍結婚對象在越辦理結婚登記須齊備下列文件
(有關項目僅供參考，一切規定以越南政府相關法令為準):

1. 登記結婚申報表

2. 完成A程序之單身證明

3. 國人護照、簽證或居留證

4. 越籍人士之婚姻狀況證明書

5. 越籍人士身分證、戶口名簿

6. 雙方健康及身心狀況檢查證明（在縣郡人委會指定之醫院做體檢）

	
	
	
	
	

	C.申請結婚證書驗證
	
	1. 越南各省司法處（翻譯公證）或河內的公證所（請參考以上河內公證所名單）
	
	應備證件請洽詢各省司法處或河內公證所

	
	
	
	
	

	
	
	2. 越南外交部領務局（驗證）
	
	應備證件請洽詢越南外交部領務局

	
	
	
	
	

	
	
	3. 本處收件（申請結婚證書驗證）
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	D.預約登記結婚依親簽證面談日期
	
	本處

四號櫃臺

（02438335502分機8131）
	
	向本處申請結婚證書驗證及越配赴台簽證應繳文件：

1. 國人業經本處驗證之單身證明影本

2. 雙方護照，越籍人士護照效期六個月以上（越籍人士如曾赴台必須提供新、舊護照供查驗及國人入越南簽證影印本各二份(正本驗畢退還)。
3. 結婚證書經公證處公證翻譯、越南外交部驗證
4. 繳交文件驗證及簽證申請表(上網填簽證申請表並下載)線上簽證填表網址： https://visawebapp.boca.gov.tw

5. 繳交文件驗證規費30美元及簽證規費66美元

	
	
	接下頁
	
	


	
	
	接上頁
	
	

	E.面談
	
	本處四號櫃臺（02438335502分機8131）

不須抽號排隊
	
	依預約日期於上午8時30分前來本處二號櫃臺報到並由本處安排面談。

	
	
	
	
	

	F.面談通過
	
	本處三號櫃臺
（02438335502分機8130）
	
	1. 領取結婚證書驗證

	
	
	
	
	2. 申請越配中文姓名聲明書驗證

· 填寫文件驗證申請表

· 填寫越配中文姓名聲明書驗證申請表

· 繳交驗證規費15美元

	
	
	
	
	

	G.國人回國結婚登記
	
	國人戶籍所在地戶政事務所
	
	

	
	
	
	
	

	H.越配申請司法良民證及健康檢查
	
	越配戶籍所在地省級司法廳
	
	司法良民證：
1. 經公證處翻譯公證

2. 經越南外交部領務局驗證

3. 向本處申請司法良民證驗證

	
	
	健康檢查指定醫院

（醫院提供體檢表格）
· 白梅醫院：棟多郡解放路78號，電話: 024 38693731

· 長安醫院：棟多郡孫德勝路通風巷59號，電話：024 37323683

· 一號交通醫院：棟多郡郎街1194巷，電話：024 37664751
· 聖保羅醫院：波廷郡朱文安路12號，電話： 024 38233066
· 紅玉醫院：南慈廉郡范雄路KEANGNAM，B1層B050號，電話：024 39275568＃8
· E醫院：紙橋郡陳弓路89號，電話：024 37557930

· 順化中央醫院：順化市咽儌路
     11B號，電話：0543581158
	
	

	
	
	
	
	

	I.越配繳交簽證相關證件
	
	本處六號櫃臺

（02438335503分機8129）
	
	1. 經本處驗證之越配司法良民證

2. 最近三個月內已婚姻登記之台灣戶籍謄本正本

3. 中文版體檢表

4. 尚未懷孕者須在衛生預防處或指定醫院注射德國麻診針
5. 經本處驗證之結婚證書影本乙份
6. 兩張彩色兩吋照片

	
	
	
	
	

	J.越配領取簽證
	
	
	
	


1. 面談當日倘未及於上午面談者，將續至下午面談，請預為保留等候時間。
2. 申請人完成越南結婚登記向本處提出申請後至接受面談，所需時間約為3個月。
3. 申請人來處面談結束後，次日下午(2時30分)申請人來處即可領取結果通知
4. 國人來處申請驗證單身證明時，倘其外（越）籍結婚對象已經懷孕者或雙方已有小孩者因後續要辦理小孩入籍手續，爰請注意：
（1）若小孩於雙方結婚登記日期前後未滿181天出生，請另辦理越籍配偶婚姻狀況證明書（建議註明：至結婚前或小孩出生前一天為單身，使用目的需敘明為小孩入籍手續使用，不含結婚目的用之）及繳交一份DNA證明。
（2）若越籍配偶離婚未滿302天即行生產，子女原則上推定為前夫所生，此時須辦理DNA證明及經法院判決前夫與小孩親子否認之訴。
   上述資料要經戶籍地縣、市所屬司法處翻譯公證及越南外交部驗證，經本處複驗後始可返台辦理小孩戶籍登記。
＊請注意：
1. 倘有婚姻媒介業者或文件代辦人聲稱與本處人員熟識，向申請人索取高額仲介或代辦費，或表示先收取數百美元，倘通過面談再繳交一千至數千美元，純屬詐欺，請勿受騙上當。

2. 婚姻媒介業者或文件代辦人倘有前述行為，已構成詐欺，嚴重損害本處聲譽者，本處將依法追究其責任，敬請申請人隨時向本處具名檢舉。
文件版本日期：2015.1.27

Quy trình phỏng vấn visa định cư

   Thời gian update: 2018.6.4
	Quy trình
	
	Cơ quan thụ lí
	
	Những giấy tờ cần chuẩn bị
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	A. Xác nhận Giấy độc thân của phía Đài Loan
	
	1.Văn phòng chúng tôi (xác nhận Giấy độc thân)
	
	Phía Đài Loan và phía Việt Nam cùng phải đến Văn phòng chúng tôi xin xác nhận Giấy độc thân của phía Đài Loan, các giấy tờ cần chuẩn bị gồm có:

1. Điền mẫu đơn xin xác nhận giấy tờ 
2. Một bản xác nhận Giấy độc thân của phía Đài Loan (Giấy độc thân của người Đài Loan có thời hạn là 3 tháng) đã có công chứng của toà án địa phương hoặc công chứng viên và có xác nhận của Bộ ngoại giao Đài Loan (có kèm theo bản sao hộ khẩu của toàn gia đình), nếu tái hôn đề nghị nộp thêm giấy thuận tình li hôn hoặc phán quyết li hôn, nếu chồng hoặc vợ đã mất nộp thêm giấy chứng tử của vợ hoặc chồng bản chính và bản copy. 
3. Bản chính và bản copy hộ chiếu và visa nhập cảnh Việt Nam của phía Đài Loan.

4. Hai ảnh màu của phía Đài Loan cỡ 4x6

5. Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của phía Việt Nam bản gốc và bản copy. (nếu đã từng kết hôn hoặc li hôn, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cũng phải ghi rõ quá trình hôn nhân và thời gian bắt đầu, kết thúc; nếu tái hôn, đề nghị nộp giấy thuận tình li hôn hoặc phán quyết li hôn; nếu chồng hoặc vợ đã mất, đề nghị nộp thêm giấy chứng tử bản gốc và bản copy).
6. Bản gốc và bản sao chứng minh thư, hộ khẩu, giấy khai sinh, hộ chiếu của phía Việt Nam

7. Hai ảnh màu của phía Việt Nam cỡ 4x6

8. Phía Việt Nam và phía Đài Loan cùng điền mẫu đơn thông tin cá nhân của đương sự xin phỏng vấn  

9. Nộp lệ phí xác nhận Giấy độc thân (phí thường 15$ một bản, phí nhanh 22.5$ 1 bản)
· Đương sự có thể tuỳ theo nguyện vọng của bản thân chủ động cung cấp những bằng chứng có lợi cho việc kết hôn của hai bên như: chứng minh tài chính, giấy chứng nhận nghề nghiệp, ảnh kết hôn… đề nghị điền theo mẫu Giấy nộp bằng chứng kèm theo.  
· Những đương sự kết thúc hợp đồng trước thời hạn, đề nghị nộp bản gốc và bản copy giấy chứng nhận kết thúc hợp đồng do Bộ Lao động hoặc chính quyền cấp huyện của Đài Loan cấp phát.  
· Những giấy tờ yêu cầu nộp bản gốc và bản copy nêu trên, sau khi chúng tôi kiểm tra xong sẽ trả lại bản gốc cho đương sự.

	
	
	
	
	

	
	
	2.Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao Việt Nam (xác nhận Giấy độc thân)
(Cần chuẩn bị trước bản dịch tiếng Việt của Giấy độc thân)

Số 40 Trần Phú, Hà Nội; Điện thoại：04 38234510
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	3.Các phòng Tư pháp Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc các phòng công chứng nhà nước như sau:
（Dịch sang tiếng Việt và công chứng Giấy chứng nhận độc thân của phía Đài Loan đã đóng dấu tại Cục lãnh sự）
· Số 25 Liễu Giai, quận Ba Đình, điện thoại: 024 37625147
· Số 36 Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, điện thoại: 024 38332680  
· Số 279 Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, điện thoại: 024 35114905

· Số 30 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, điện thoại:  024 39762260

· Số 124 Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, điện thoại: 024 39287581

· Nhà A, khu đô thị Đền Lừ, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, điện thoại: 024 36332595

· Số 657 Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, điện thoại: 024 37533397
· B8 đường Bê Tông, Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, điện thoại: 024 38585646 
	
	

	
	
	
	
	

	B. Đến Ủy Ban nhân dân quận, huyện nơi phía Việt Nam có hộ khẩu thường trú xin đăng kí kết hôn
	
	Ủy Ban nhân dân quận, huyện
(nơi phía Việt Nam có hộ khẩu thường trú)
	
	 (Nghị định số 123/2015/ND-CP qui định thay đổi thẩm quyền thụ lí hồ sơ đăng kí kết hôn có yếu tố nước ngoài, trước do Sở Tư pháp thụ lí, hiện nay do Ủy Ban nhân dân các quận, huyện thụ lí)  
Phía Đài Loan và phía Việt Nam khi đăng kí kết hôn tại Việt Nam cần chuẩn bị những giấy tờ sau (những giấy tờ nêu dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, tất cả đều lấy quy định của chính phủ Việt Nam làm chuẩn):

1. Mẫu đơn đăng kí kết hôn 
2. Xác nhận Giấy độc thân đã hoàn thành bước A của phía Đài Loan 
3. Hộ chiếu, visa nhập cảnh Việt Nam hoặc thẻ cư trú của phía Đài Loan

4. Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của người Việt

5. CMND và hộ khẩu của người Việt
6. Giấy khám sức khoẻ của người Việt và người Đài Loan (khám tại bệnh viện do Ủy Ban nhân dân quận/huyện chỉ định)

	
	
	
	
	

	C. Xin xác nhận giấy kết hôn 
	
	1. Các phòng Tư pháp Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc các phòng công chứng nhà nước để dịch công chứng (xem danh sách các phòng công chứng tại Hà Nội ở bước A)
	
	Những giấy tờ cần chuẩn bị xin hỏi tại các phòng Tư pháp Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc các phòng công chứng nhà nước tại Hà Nội

	
	
	
	
	

	
	
	2. Bộ Ngoại giao Việt Nam (xác nhận)
	
	Những giấy tờ cần chuẩn bị xin hỏi tại Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao Việt nam 

	
	
	
	
	

	
	
	3. Đương sự nộp hồ sơ xin xác nhận giấy kêt hôn tại Văn phòng chúng tôi
	
	



	D.Đến đăng kí xếp lịch phỏng vấn
	
	Văn phòng chúng tôi

quầy số 4
（02438335502 máy lẻ 8131）
	
	Đương sự đến Văn phòng chúng tôi xin xác nhận giấy kết hôn và xin visa nhập cảnh Đài Loan cho phía Việt Nam, cần chuẩn bị những giấy tờ sau:

1. Bản copy giấy chứng nhận độc thân đã qua xác nhận của Văn phòng chúng tôi.

2. Hộ chiếu của hai bên, hộ chiếu phía Việt Nam phải còn thời hạn trên 6 tháng (nếu phía Việt Nam đã từng đi Đài Loan đề nghị cung cấp hộ chiếu cũ, mới và visa nhập cảnh Việt Nam của phía Đài Loan bản gốc và 2 bản copy, bản gốc đối chiếu xong sẽ trả lại) 
3. Giấy kết hôn đã thông qua phòng công chứng dịch công chứng và qua Bộ ngoại giao Việt Nam đóng dấu.
4. Nộp mẫu đơn xin xác nhận giấy kết hôn và mẫu đơn visa (đề nghị lên trang web của Văn phòng chúng tôi điền và download mẫu đơn xin visa), địa chỉ trang web điền mẫu đơn xin visa online https://visawebapp.boca.gov.tw

5. Nộp 30 $ lệ phí xác nhận và 66$ lệ phí visa 

	
	
	
	
	

	E. Phỏng vấn
	
	Văn phòng chúng tôi quầy số 4 (02438335502 máy lẻ 8131）

Không cần rút số, xếp hang
	
	Theo đúng ngày hẹn sáng 8 giờ 30 phút đến Văn phòng chúng tôi quầy số 2 điểm danh và do Văn phòng chúng tôi sắp xếp phỏng vấn.

	
	
	
	
	

	F. Phỏng vấn thông qua 
	
	Văn phòng chúng tôi 
quầy số 3
（02438335502 máy lẻ 8130）
	
	1. Nhận kết quả xác nhận giấy kết hôn

	
	
	
	
	2. Xin xác nhận tên tiếng Trung của phía Việt Nam:

· Điền mẫu đơn xác nhận giấy tờ 

· Điền mẫu đơn xin xác nhận tên tiếng Trung 

· Nộp lệ phí xác nhận 15$

	
	
	
	
	

	G. Phía Đài Loan về nước làm thủ tục đăng kí kết hôn 
	
	Cơ quan hộ chính nơi phía Đài Loan có hộ khẩu thường trú
	
	

	
	
	
	
	

	H. Phía Việt Nam xin lí lịch tư pháp và khám sức khoẻ 
	
	Sở Tư pháp nơi phía Việt Nam có hộ khẩu thường trú
	
	Lí lịch tư pháp:

1. Qua phòng công chứng dịch công chứng

2. Qua Bộ ngoại giao Việt Nam đóng dấu

3. Xin xác nhận lí lịch tư pháp tại Văn phòng chúng tôi

	 
	
	Các bệnh viện chỉ định (Bệnh viện sẽ cung cấp mẫu khám sức khoẻ):

· Bệnh viện Bạch Mai số 78 đường Giải Phóng quận Đống Đa, điện thoại: 024 38693731

· Bệnh viện Tràng An số 59 ngõ Thông Phong phố Tôn Đức Thắng quận Đống Đa, điện thoại：024 37323683

· Bệnh viện Giao Thông ngõ 1194 đường Láng quận Đống Đa, điện thoại: 024 37664751

· Bệnh viện Xanh Pôn: số 12 phố Chu Văn An, quận Ba Đình, điện thoại: 024 38233066
· Bệnh viện Hồng Ngọc: sô B050 tầng B1, tòa nhà Keangnam, đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà nội, điện thoại: 024 39275568#8
· Bệnh viện E: số 89 phố Trần Cung, quận Cầu Giấy, điện thoại: 024 37557930

· Bệnh viện Trung Ương Huế số 11B đường Yết Kiêu, thành phố Huế, điện thoại：054 3581158
	
	

	
	
	
	
	

	I. Phía Việt Nam bổ sung các giấy tờ làm visa 
	
	 Văn phòng chúng tôi
Quầy số 6 
（02838335503 máy lẻ 8129）
	
	1. Lí lịch tư pháp của phía Việt Nam đã có xác nhận của Văn phòng chúng tôi.
2. Bản sao hộ khẩu đã có đăng kí kết hôn 3 tháng gần đây của phía Đài Loan

3. Giấy khám sức khoẻ (bản tiếng Trung) của phía Việt Nam 

4. Đối với những người chưa có thai, đề nghị đến các cơ sở tiêm phòng hoặc các bệnh viện chỉ định để tiêm phòng Sởi-Quai bị-Rubella.
5. Bản copy giấy kết hôn đã qua xác nhận của Văn phòng
6. Hai ảnh nển trắng, cỡ 4x6

	
	
	
	
	

	J. Phía Việt Nam lĩnh visa
	
	
	
	


1. Đối với những đôi không kịp phỏng vấn trong buổi sáng, xin đợi buổi chiều sẽ tiếp tục phỏng vấn.
2. Đương sự hoàn thành thủ tục đăng kí kết hôn ở Việt Nam, đến xếp lịch phỏng vấn ở Văn phòng, thời gian từ lúc đương sự đến xếp lịch đến lúc được phỏng vấn là khoảng 3 tháng.

3. Đương sự đến phỏng vấn tại Văn phòng, chiều ngày hôm sau (2:30) có thể đến Văn phòng để lấy kết quả phỏng vấn.
4. Những trường hợp khi người Đài Loan đến xác nhận Giấy độc thân tại Văn phòng Chúng tôi mà phía Việt Nam đã có bầu hoặc hai phía nam nữ đã có con chung, để thuận tiện cho việc sau này nhập hộ khẩu cho con, cần chú ý: Đối với những trường hợp con sinh ra trước hoặc sau ngày bố mẹ đăng kí kết hôn 181 ngày đã sinh con thì phía nữ phải có Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (ghi rõ: trước ngày kết hôn hoặc trước ngày sinh con 1 ngày là độc thân , phần Mục đích sử dụng ghi: Dùng để nhập hộ khẩu cho con tại Đài Loan, không mang mục đích kết hôn) và phải nộp thêm một bản xét nghiệm ADN. Nếu phía nữ ly hôn chưa đủ 302 ngày đã sinh con, theo quy định thì con sẽ là con của người chồng trước, lúc này phải đi kiểm tra ADN và giấy phán quyết phủ nhận cha con do tòa án cấp. Những giấy tờ nêu trên cần đến phòng công chứng dịch công chứng sang tiếng Trung, sau đó xác nhận tại Bộ Ngoại giao Việt Nam và xác nhận tại Văn phòng Chúng tôi.
· Chú ý：
1. Nếu có môi giới hoặc người làm thay phao tin rằng có quen biết với nhân viên Văn phòng chúng tôi, thu của đương sự phí môi giới hoặc phí làm thay cao, hoặc chỉ thu trước vài trăm đô la Mĩ, phỏng vấn thông qua mới thu tiếp một nghìn hoặc vài nghìn đô la Mĩ, hành động này chỉ là lừa đảo, xin chớ bị mắc lừa.
2. Nếu môi giới hoặc người làm thay có những hành vi nêu trên, như vậy là đã cấu thành hành vi lừa đảo, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của Văn phòng chúng tôi, Văn phòng chúng tôi sẽ truy cứu trách nhiệm theo pháp luật. Mong đương sự sẽ có đơn tố giác ghi rõ họ tên gửi đến Văn phòng chúng tôi. 
    Thời gian ban hành: 2015.1.27
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